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I. PHẦN ĐỌC – HIỂU 

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

... “Chúng ta phải tôn trọng và giữ gìn quốc ca, phải hiểu đúng sứ mệnh lịch sử của nó, chúng 

ta tin giai điệu của quốc ca sẽ mãi đi cùng “nước non Việt Nam ta vững bền”. 

Hát quốc ca như thế nào cũng cần phải chấn chỉnh, không thể hát khoán cho xong chuyện. 

Một tập thể hát quốc ca không thể hát đủ với các âm vực và bè trầm, bè nổi; người thì hát nhanh, kẻ 

lại hát chậm như “kéo xe bò”. Rồi thỉnh thoảng lại phô ra một giọng hát sai cả nhạc lẫn lời. Đó chính 

là thể hiện ý thức của người hát quốc ca. Từ khi bắt đầu học ở trường tiểu học, ai cũng được học và 

hát quốc ca mỗi sáng thứ hai chào cờ. Vậy mà vẫn có nhiều người không thuộc hoặc hát sai nhạc, sai 

lời. 

          (Theo https://petrotimes.vn, Đức Toàn, Chào cờ sao không hát quốc ca?) 

Câu 1: Em hãy cho biết thái độ của tác giả thể hiện trong đoạn trích. 

Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn trên. 

Câu 3: Qua đoạn văn trên tác giả đã căn dặn chúng ta điều gì? 

Câu 4: Xác định công dụng của dấu ngoặc kép trong đoạn trích trên. 

Câu 5: Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu ghép sau và cho biết mối quan hệ ý nghĩa giữa 

các vế của câu nghép đó. 

Một tập thể hát quốc ca không thể hát đủ với các âm vực và bè trầm, bè nổi; người thì hát 

nhanh, kẻ lại hát chậm như “kéo xe bò”. 

II. TẠO LẬP VĂN BẢN. 

Câu 1: Viết một đoạn văn khoảng (10 đến 15) dòng nêu suy nghĩ của em về tình yêu quê 

hương đất nước. 

Câu 2: Thuyết minh về một thứ đồ dùng mà em yêu thích. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM  

PHẦN I. 

Câu 1. 

Phương pháp:  

Đọc kĩ văn bản và xác định thái độ của tác giả 

Cách giải: 

Thái độ: Trân trọng, tự hào về bài quốc ca và phê phán những người có ý thức kém khi hát quốc ca 

Câu 2. 

Phương pháp:  

Vận dụng kiến thức về các phương thức biểu đạt 

Cách giải: 

 Phương thức biểu đạt: nghị luận 

Câu 3. 

Phương pháp:  

Đọc kĩ văn bản 

Cách giải: 

 - Phải tôn trọng và giữ gìn quốc ca. 

- Hát quốc ca sao cho đúng, thể hiện được lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. 

Câu 4. 

Phương pháp:  

Vận dụng kiến thức về chức năng của dấu ngoặc kép 

Cách giải: 

 Công dụng của dấu ngoặc kép: 

- “nước non Việt Nam ta vững bền”: đánh dấu phần được trích dẫn trực tiếp từ lời bài hát quốc ca. 

- “kéo xe bò”: mỉa mai cách hát quốc ca sai lạc. 

Câu 5. 

Giải Câu 5 (0 - TH)  

Phương pháp:  

Vận dụng kiến thức về từ ghép 

Cách giải: 

 - Phân tích cấu tạo của câu ghép: 

Một tập thể hát quốc ca   không thể hát đủ với các âm vực và bè  
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              CN1                                                     VN1                          

trầm, bè nổi;  người   thì hát nhanh,  kẻ      lại hát chậm như “kéo xe bò”.                                                   

          CN2        VN2           CN3              VN3 

- Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu:  

+ Vế 1,2,3: quan hệ bổ sung. 

+ Vế 2,3: quan hệ tương phản. 

PHẦN II. 

Câu 1. 

Phương pháp:  

- Đảm bảo hình thức của một đoạn văn. 

- Xác định đúng vấn đề nghị luận. 

Cách giải: 

 Tình yêu quê hương đất nước là tình cảm gắn bó sâu sắc, chân thành đối với những sự vật và con 

người nơi ta được sinh ra và lớn lên. Tình yêu quê hương đất nước được thể hiện qua học tập, lao 

động để làm giàu, làm đẹp thêm cho quê hương đất nước, qua sự bảo vệ giữ gìn các nét đẹp truyền 

thống của văn hóa dân tộc, qua quyết tâm chiến đấu bảo vệ đất nước của mỗi con người trong 

những lúc gian nguy. Tình yêu quê hương đất nước giúp mỗi con người sống tốt hơn trong cuộc 

đời, không quên nguồi cội, giúp gắn kết cộng đồng, kéo con người lại gần nhau hơn trong mối 

quan hệ thân hữu tốt đẹp, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ, giữ gìn, xây dựng và phát 

triển đất nước ngày càng giàu mạnh. Nếu không có tình yêu thương đối với quê hương đất nước thì 

cuộc sống con người không còn hoàn chỉnh và thiếu đi nhiều ý nghĩa. Trong xã hội hiện nay, một 

bộ phận người dân thiếu ý thức trách nhiệm, sống vô tâm với mọi người, không biết đóng góp xây 

dựng quê hương đất nước, ngược lại còn có những hành vi gây hại đến lợi ích chung của cộng 

đồng. Tình yêu quê hương đất nước là rất quan trọng đối với mọi người. Mỗi chúng ta cần phải có 

ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy và nhận rộng để góp phần xây dựng quê hương đất nước 

Câu 2. 

Phương pháp:  

- Xác định đúng kiểu đề: Thuyết minh về một thứ đồ dùng. 

- Xác định đúng đối tượng TM, và những kiến thức liên quan đến đối tượng. 

- Bài viết thể hiện được đầy đủ bố cục ba phần. 

- Trình bầy khoa học, sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, ngôn từ trong sáng, dễ hiểu. 

- Mở bài: giới thiệu chung về đối tượng thuyết minh. 

- Thân bài: thuyết minh cụ thể về đối tượng: 
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+ Cấu tạo. 

+ Cách làm. 

+ Công dụng 

+ Cách dùng. 

- Kết bài: Vai trò của đối tượng đối với cuộc sống của con người ở hiện tại và trong tương lai. 

Cách giải: 

 1. Mở bài: “Thời gian quý hơn vàng”. Ý thức được điều đó, từ xưa con người đã trân trọng 

và có nhiều cách thức để đo đếm thời gian. Trong đó, đồng hồ là một phát minh đầy sáng tạo 

và ý nghĩa. Chiếc đồng hồ vẫn luôn là người bạn thân thiết, gắn bó với mỗi người trong cuộc 

sống hằng ngày. Với tôi, chiếc đồng hồ báo thức lại càng đặc biệt hơn bởi nó là món quà sinh 

nhật tôi được tặng từ người bạn thân thiết nhất. 

2. Thân bài 

-  Xuất xứ: 

Chiếc đồng hồ của tôi có xuất xứ từ Hong Kong và thuộc loại đồng hồ Analog.  

- Phân loại: 

Gọi như thế để phân biệt với đồng hồ số, tức đồng hồ điện tử và đồng hồ kĩ thuật số, hiển thị 

được cả ngày, tháng, năm bằng chữ rất thông dụng hiện nay. 

- Hình dáng: 

Chiếc đồng hồ không có kích cỡ to lớn, không có cấu tạo quá phức tạp hay cũng không quá 

sang trọng, cầu kì. vẻ ngoài của nó khá giản dị và xinh xắn. Bao phủ toàn bộ lớp vỏ nhựa bên 

ngoài chiếc đồng hồ là một màu xanh dương, bóng và đẹp rất phù hợp với sở thích của tôi. 

Dưới cùng có hai chân bằng kim loại để đồng hồ có thể đủng thẳng một cách tiện lợi mà không 

cần phải treo hay dựa vào vật gì khác. Trên cùng có trang trí hai quả chuông bằng sắt và một 

cần kim loại có thể di chuyển sang hai bên. Hai cái chuông này vừa khiến cho đồng hồ trông 

sinh động hơn, vừa là bộ phận âm thanh quan trọng. Khi báo thức, chiếc cần này di chuyển va 

vào hai quả chuông tạo ra tiếng chuông báo thức vô cùng hiệu quả. Trên hai quả chuông còn 

đính thêm tay cầm để chiếc đồng hồ có thể treo được trên tường tùy theo ý muốn của người sử 

dụng. 

- Cấu tạo: 

Về cấu tạo, chiếc đồng hồ báo thức bao gồm thần hộp, mặt số, tổ hợp kim, trục, hệ thống truyền 

động, nguồn năng lượng và chuông báo. Thân hộp có nhiệm vụ bảo vệ bộ máy đồng hồ, gồm 

thân chính, vành tròn, mặt kính và nắp phía sau. Hộp đựng được làm bằng nhựa nên trọng 

lượng của đồng hồ được giảm nhẹ rất nhiều. Mặt hiển thị ở mặt trước của hộp, có in hình logo 
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của nhà sản xuất. Mặt trước đồng hồ có hệ thống các số chỉ giờ, chỉ phút và các vạch nhỏ được 

phần cầm rất tỉ mỉ giữa các số để có thể xác định chính xác thời gian. 

Tổ hợp kim gồm kim giờ, kim phút, kim giây và kim báo thức. Cả ba chiếc kim đều màu đen 

nhưng khác nhau về chức năng, kích thước và độ dài. Kim giờ to và ngắn nhất, kim phút nhỏ 

hơn và dài hơn kim chỉ giờ, kim giây dài nhưng mảnh. Ngoài ra còn có chiếc kim nhỏ xinh màu 

ghi thực hiện chức năng hẹn giờ. Tổ hợp kim được gắn vào các trục đồng tâm. Các trục này 

được gắn với các bánh răng tương ứng của bộ máy truyền động. 

Bộ máy truyền động gồm bộ động lực, bộ chuyển động, bộ chỉnh động và bộ điều hòa. Nguồn 

năng lượng của đồng hồ là hai viên pin tích điện duy trì hoạt động của máy. Chiếc đồng hồ 

này thường sử dụng pin con thỏ, một loại pin rất thông dụng và dễ mua, dễ tìm. Bộ phận quan 

trọng còn lại là chuông báo thức. Đây cũng là bộ phận tôi yêu thích nhất ở chiếc đồng hồ. Dù 

gọi là đồng hồ báo thức nhưng chiếc đồng hồ có thể nhắc nhở chúng ta rất nhiều công việc. 

Từ việc thức dậy mỗi ngày, hẹn giờ học bài, hẹn giờ nấu ăn... Muốn cài đặt thời gian, ta chỉ 

việc xoay núm kim hẹn giờ ở thân sau của hộp máy sau đó gạt phím bật báo thức về phía chữ 

“On”, muốn tắt ta chỉ việc gạt sang phía chữ “Off”. 

- Nguyên lí hoạt động: 

Rất đơn giản và tiện lợi cho người dùng nhưng nguyên lí hoạt động của đồng hồ báo thức lại 

không hề đơn giản chút nào. Năng lượng được nạp vào từ pin sẽ truyền qua ổ cót tới các bánh 

răng. Các bánh răng quay và truyền động cho nhau, bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của bộ thoát 

để các bánh răng không bị hỗn loạn. Trục của các bánh răng nối với các kim chỉ thời gian. 

Khi kim chỉ giờ trùng với kim hẹn giờ, móc khóa cần gạt bên trên được mở, kích hoạt cần gạt 

phía trên chuyển động về hai bên, chạm vào hai quả chuông và phát ra âm thanh báo thức. 

- Công dụng: 

Chiếc đồng hồ xinh xắn, tiện lợi giống như vị thần canh giữ thời gian, đảm bảo cho tôi tránh 

những bất cẩn để không bị lãng phí thời giờ và là một người bạn thân thiết ở bên tôi mỗi ngày. 

Không chỉ là một vật dụng hữu ích, chiếc đồng hồ báo thức còn là một vật trang trí trên bàn 

học và là vật kỉ niệm hạnh phúc trong sinh nhật dạ, qua của tôi. Nó mãi mãi gợi nhắc về người 

bạn thân thiết suốt thời thơ ấu của tôi. 

Cũng vì ý nghĩa đó, tôi luôn sử dụng và bảo quản món quà của mình rất cẩn thận. Đồng hồ lúc 

nào cũng được đặt trên bàn học gọn gàng, ngăn nắp, thoáng mát. Không bao giờ tôi để đồng 

hồ ở nơi ẩm thấp, nơi có nhiệt độ cao hoặc bụi bẩn vì sẽ làm cho đồng hồ nhanh bị hư hỏng. 

Khi đồng hồ bị hỏng, tôi luôn tìm cách sữa hợp lí, tốt nhất là nhờ đến bác thợ sửa đồng hồ. Để 

đồng hồ được bền lâu, cũng cần thường xuyên lau bụi bẩn, bôi dầu và bảo quản cẩn thận. 
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3. Kết bài 

Đã hơn một nghìn năm, kể từ khi tu sĩ Gerbert sáng chế ra chiếc đồng hồ bằng máy, chiếc 

đồng hồ đã có nhiều cải tiến, biến đổi, ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của đông 

đảo mọi người. Công nghệ hiện đại phát triển, các chức năng của điện thoại dần thay thế 

đồng hồ nhưng ý nghĩa báo hiệu thời gian của đồng hồ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí mọi 

người. Đối với tôi, chiếc đồng hồ không chỉ nhắc nhở chúng ta về thời gian mà còn trở thành 

vật kỉ niệm đáng nhớ của tình bạn chân thành. 


